
STT Họ và tên Nam Nữ CMTND Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ Đơn vị
Điểm 

thi
Kết quả

1 Lê Ngọc Quyên x 095193000140 25/11/2019

Cục cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

295/4 Tân Hòa 

Đông, phường 

Bình Trị Đông, 

29 Đạt

2 Trần Thanh Hải x 024281263 17/12/2014
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

174/16 Lý Chính 

Thắng, Phường 

7, Quận 3, 

28 Đạt

3 Trần Thắng Du x 301479246 28/12/2012 Công an Long An 29 Đạt

4
Nguyễn Thị Ngọc 

Huyền
x 079192004035 18/05/2017

Cục cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
27 Đạt

5 Hồ Xuân Quang x 026013530 23/05/2015
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
27 Đạt

6
Đỗ Hoàng Nhật 

Linh
x 024878373 28/04/2008

Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
27 Đạt

7 Nguyễn Nhật Minh x 264523433 16/04/2016 Công an Quảng Ngãi 27 Đạt

8 Lê Tuấn Vĩnh x 212813419 12/06/2018 Công an Quảng Ngãi 29 Đạt

9 Đoàn Vũ Ngọc Linh x 261118707 23/12/2019
Công an tỉnh Bình 

Thuận
29 Đạt

10
Nguyễn Thị Kiều 

Giang
x 225811422 09/07/2013 Công an tỉnh Khánh Hòa 29 Đạt

11 Ngô Thị Huệ x 064169000046 31/05/2019

Cục cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

30 Đạt

12 Hoàng Đình Huy x 024871527 6/17/2008
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
28 Đạt

KẾT QUẢ CÁ NHÂN, TỔ CHỨC THAM GIA THI XÁC NHẬN KIẾN THỨC CA 08H30 NGÀY 18/02/2020 TẠI 

HỘI TRƯỜNG BAN QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM

187B Điện Biên 

Phủ, phường 

ĐaKao, Quận 1, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH SX 

TM DV 

NGON 

MỖI NGÀY

Số 173/14 

Đường Phan 

Huy Ích, Phường 

15, quận Tân 

Bình, Thành phố 

Hồ Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH 

MTV 

BÁNH 

KẸO A&C

199-205 Nguyễn 

Thái Học, 

Phường Phạm 

Ngũ Lão, Quận 

1, Thành phố Hồ 

Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH 

MTV 

BÁCH 

HÓA SÀI 

GÒN 

CO.OP



13 Lê Nhựt Thùy Linh x 079192000438 2/29/2016
Cục cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
26 Đạt

14
Nguyễn Hà Thanh 

Nguyên
x 023649000 8/31/2015

Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 Đạt

15 Vũ Kim Vân x 079190001039 4/22/2016
Cục cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
29 Đạt

16 Nguyễn Thị Hoan x 186752276 04/08/2009 Công an tỉnh Nghệ An 29 Đạt

17
Nguyễn Thị Bích 

Ngọc
x 023889347 22/02/2011

Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 Đạt

18 Lê văn Thống x 025959794 18/05/2015
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
29 Đạt

19
Nguyễn Thị Như 

Huỳnh
x 079177001145 08/06/2016

Cục cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
30 Đạt

20 Lê Thị Thùy Liên x 352480943 10/8/2013 Công an tỉnh An Giang 28 Đạt

21 Quách Đức Thành x 023256163 3/15/2011
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
28 Đạt

22 Nguyễn Thị Hồ An x 079188017617 01/11/2019

Cục cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

30 Đạt

23 Thang Thuận Bình x 024458632 27/12/2005
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
28 Đạt

24 Trần Thế Phong x 245384557 8/17/2016 Công an tỉnh Đắk Nông 25 Đạt

25 Đinh Nhị Quyên x 245384558 8/17/2016 Công an tỉnh Đắk Nông 27 Đạt

26 Trần Quốc Cường x 075086000620 11/16/2018

Cục cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

26 Đạt

27
Nguyễn Thị Thùy 

Trang
x 075187001060 12/10/2018

Cục cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

27 Đạt

273 Bà Hom, 

Phường 13, 

Quận 6, Thành 

phố Hồ Chí Minh

CHI 

NHÁNH 

CÔNG TY 

TNHH 

MTV 

BÁNH 

KẸO Á 

CHÂU

A27/9 Ấp 1, xã 

Bình Hưng, 

huyện Bình 

Chánh, Thành 

phố Hồ Chí Minh

CHI 

NHÁNH 

CÔNG TY 

TNHH 

MTV 

BÁNH 

KẸO Á 

CHÂU

Số 4A42 Đường 

Thanh Niên, xã 

Phạm Văn Hai, 

huyện Bình 

Chánh, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Địa điểm 

kinh doanh 

Công ty 

TNHH Sản 

Xuất 

Thương 

Mại KT 

FOODS 

AND 

DRINK 

Việt Nam – 

Xưởng Sản 

Xuất

199-205 Nguyễn 

Thái Học, 

Phường Phạm 

Ngũ Lão, Quận 

1, Thành phố Hồ 

Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH 

MTV 

BÁCH 

HÓA SÀI 

GÒN 

CO.OP



28
Nguyễn Thị Vân 

Hậu
x 025879522 2/14/2014

Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
25 Đạt

29 Nguyễn Thị Hiệp x 264137391 8/4/2010
Công an tỉnh Ninh 

Thuận
25 Đạt

30
Viên Trường Quới 

Học
x 250410775 2/15/2016 Công an tỉnh Lâm Đồng 26 Đạt

31 Lý Gia Quân x 025015357 3/12/2009
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
28 Đạt

32
Tăng Hoàng Thúy 

Linh
x 352167015 3/24/2017 Công an tỉnh An Giang 28 Đạt

33 Hồ Quỳnh Trâm x 024262506 7/4/2014
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
28 Đạt

34 Trần Thùy Linh x 251086604 7/6/2013 Công an tỉnh Lâm Đồng 25 Đạt

35 Đặng Thị Kim Châu x 079187011323 4/16/2018
Cục cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
29 Đạt

36
Trần Thị Ngọc 

Châu
x 025742901 5/6/2013

Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
28 Đạt

37 Mai Thị Thùy Trang x 341926435 7/21/2014 Công an tỉnh Đồng Tháp 28 Đạt

38 Trần Thị Kiều Loan x 241215946 7/13/2007 Công an tỉnh Đắk Lắk 30 Đạt

39
Lê Nguyễn Lâm 

Anh
x 025679405 10/11/2012

Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
27 Đạt

40
Hoàng Thị Kim 

Xuân
x 087300000032 3/5/2019

Cục cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

25 Đạt

41 Lê Thị Ngọc Loan x 025335396 7/28/2010
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
29 Đạt

Số 4A42 Đường 

Thanh Niên, xã 

Phạm Văn Hai, 

huyện Bình 

Chánh, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Địa điểm 

kinh doanh 

Công ty 

TNHH Sản 

Xuất 

Thương 

Mại KT 

FOODS 

AND 

DRINK 

Việt Nam – 

Xưởng Sản 

Xuất

199-205 Nguyễn 

Thái Học, 

Phường Phạm 

Ngũ Lão, Quận 

1, Thành phố Hồ 

CÔNG TY 

TNHH 

MTV 

BÁCH 

HÓA SÀI 

199-205 Nguyễn 

Thái Học, 

Phường Phạm 

Ngũ Lão, Quận 

1, Thành phố Hồ 

Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH 

MTV 

BÁCH 

HÓA SÀI 

GÒN 

CO.OP



42 Nguyễn Hải Đức x 026119093 10/14/2015
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
26 Đạt

43
Nguyễn Thị Thanh 

Lam
x 025886491 2/27/2014

Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
28 Đạt

44 Lê Thị Ngọc Diễm x 079188012702 9/11/2018

Cục cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

26 Đạt

45
Nguyễn Thị Ngọc 

Hạnh
x 025435878 3/31/2015

Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
29 Đạt

46 Trần Thị Ngọc Huệ x 312227290 7/7/2009 Công an tỉnh Tiền Giang 30 Đạt

47
Nguyễn Thị Bích 

Trâm
x 264419727 12/7/2016

Công an tỉnh Ninh 

Thuận
30 Đạt

48 Đinh Thị Kim Thu x 151837646 26/07/2011 Công an tỉnh Thái Bình 28 Đạt

49
Phạm Thị Minh 

Hiền
x 079199004271 4/1/2017

Cục cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
30 Đạt

50 Nguyễn Trần Tiến x 273663233 30/05/2014 Công an tỉnh Đồng Nai 28 Đạt

51 Nguyễn Xuân Hà x 251090189 20/07/2013 Công an tỉnh Lâm Đồng 30 Đạt

52 Nguyễn Quốc Hiếu x 331744376 11/7/2019 Công an tỉnh Vĩnh Long 27 Đạt

53 Trương Quế Thanh x 079170014228 12/2/2019

Cục cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

27 Đạt

54 Bùi Thu Yến x 152042401 16/09/2009 Công an tỉnh Thái Bình 28 Đạt

55
Nguyễn Thị 

Phương Trinh
x 025337178 16/08/2010

Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
25 Đạt

199-205 Nguyễn 

Thái Học, 

Phường Phạm 

Ngũ Lão, Quận 

1, Thành phố Hồ 

Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH 

MTV 

BÁCH 

HÓA SÀI 

GÒN 

CO.OP

Lầu 5, 322 Điện 

Biên Phủ, 

Phường 22, quận 

Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH 

PHÂN 

PHỐI 

SÀNH 

ĐIỆU



56
Nguyễn Minh 

Khương
x 025912469 15/08/2014

Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
27 Đạt

57 Trần Kim Yến x 025050614 3/16/2009
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
29 Đạt

58 Đoàn Thị Minh Kha x 084179000192 2/26/2019

Cục cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

21 Không đạt

59 Nguyễn Văn Khuê x 201577781 11/7/2016
Công an thành phố Đà 

Nẵng
18 Không đạt

60 Trần Thanh Hùng x 079089010316 7/26/2018
Cục cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
29 Đạt

61
Nguyễn Thị Mỹ 

Linh
x 079195004674 10/6/2017

Cục cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
27 Đạt

62 Vũ Văn Tân x 250774841 4/24/2008 Công an tỉnh Lâm Đồng 30 Đạt

63 Bùi Phương Nam x 025833822 7/13/2014
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
27 Đạt

64 Lê Vĩnh Bảo x 025127607 24/06/2009
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
29 Đạt

65
Nguyễn Thị Hồng 

Tuyết
x 024342160 25/02/2013

Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
28 Đạt

66 Hà Văn Nam x 241733428 7/29/2015 Công an tỉnh Đắk Lắk 29 Đạt

67 Bùi Thanh Điền x 321743574 7/17/2019 Công an tỉnh Bến Tre 27 Đạt

68 Nguyễn Hoàng Yến x 025909982 11/11/2014
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
25 Đạt

69 Y Thuyên x 233275657 26/09/2014 Công an tỉnh Kon Tum 27 Đạt

Lầu 5, 322 Điện 

Biên Phủ, 

Phường 22, quận 

Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH 

PHÂN 

PHỐI 

SÀNH 

ĐIỆU



70 Lê Thị Xuân Đào x 084187000013 15/01/2016
Cục cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
24 Đạt

Vũ Đế Anh

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Chuyên viên chấm thi KT. TRƯỞNG PHÒNG

Đặng Mỹ Linh

Lầu 5, 322 Điện 

Biên Phủ, 

Phường 22, quận 

Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH 

PHÂN 

PHỐI 

SÀNH 

ĐIỆU


